
PHẦN I 
Câu 1. Chủ thể nào sau đây không có quyền ban hành thông tư?
	A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	B. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
	C. Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.
	D. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Câu 2. Cho các nhận định sau đây về các hình thức thực hiện pháp luật
[bookmark: _GoBack]a) Người tham gia giao thông bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm là không thi hành pháp luật.
b) Công dân đủ 18 tuổi chủ động đăng kí thi bằng lái xe máy là sử dụng pháp luật.
c) Công dân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật là tuân thủ pháp luật.
d) Cảnh sát giao thông xử phạt người vi phạm luật giao thông là áp dụng pháp luật.
Có bao nhiêu nhận định đúng?
	A. 4.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 3. Nhận định nào sau đây là sai về hình thức áp dụng pháp luật?
	A. Áp dụng pháp luật mang tính quyền lực nhà nước, được tiến hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
	B. Chủ thể áp dụng pháp luật là mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức đã đạt một độ tuổi nhất định và có khả năng nhận thức, điều khiển được hành vi của mình.
	C. Chủ thể áp dụng pháp luật là các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền.
	D. Áp dụng pháp luật theo nguyên tắc cá biệt hóa các quy phạm pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể.
Câu 4. Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lí vi phạm hành chính; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC lập ngày 26/03/2024; Ông T - Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, công an tỉnh X đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty kinh doanh thực phẩm Y về hành vi xả chất thải không qua xử lí ra môi trường. 
Trong thông tin trên có mấy văn bản quy phạm pháp luật?
	A. 3 văn bản.	B. 1 văn bản.	C. 2 văn bản.	D. 4 văn bản.
Câu 5. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
	A. Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật chỉ được áp dụng một lần trong thực tiễn cuộc sống.
	B. Các quy tắc xử sự của pháp luật được thể hiện trong lương tâm, tình cảm của mỗi con người.
	C. Các quy tắc xử sự của pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người. 
	D. Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp.
Câu 6. Theo Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, mọi công dân đều phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?
	A. Sáng tác văn học, nghệ thuật.
	B. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
	C. Khiếu nại các quyết định hành chính.
	D. Ứng cử vào cơ quan đại biểu nhân dân.
Câu 7 Tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Quy phạm pháp luật.	B. Ngành luật.
	C. Định luật.	D. Chế định pháp luật.
Câu 8. Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của Nhà nước trong quản lí xã hội bằng pháp luật?
	A. Ban hành pháp luật trên quy mô toàn xã hội.
	B. Tổ chức thực hiện pháp luật trên toàn xã hội.
	C. Tự giác tìm hiểu các quy định của pháp luật.
	D. Công bố công khai, kịp thời các văn bản pháp luật.
Câu 9. Hiện nay, VinFast cung cấp đa dạng loại xe từ xe máy, ô tô đến xe bus. Trong đó công ty chia ra thành hai dòng chính là xe chạy bằng xăng và xe chạy bằng điện. Mô hình chuỗi cung ứng của VinFast tập trung đầu tư vào quy trình sản xuất ô tô bài bản. Toàn bộ việc sản xuất được đồng bộ, khép kín với 6 nhà xưởng: xưởng dập, xưởng sơn, xưởng hàn thân vỏ, xưởng động cơ, xưởng lắp ráp và xưởng phụ trợ. Máy móc sản xuất của từng phân xưởng cũng được nhập khẩu hoàn toàn từ Châu Âu. Về kênh phân phối, VinFast hoạt động chính trong nước qua hai kênh bán trực tiếp tại Website và bán hàng tại điểm showroom của mình khắp các tỉnh thành. Tập đoàn cũng tận dụng hệ sinh thái chung một cách hiệu quả bằng cách trưng bày xe tại trung tâm thương mại, khu vực bất động sản của Vin. Tại thị trường quốc tế, hiện VinFast tham gia chuỗi cung ứng ở Châu Âu và Châu Mỹ. Ví dụ, trong năm 2022, công ty dự kiến sẽ mở thêm showroom tại những thị trường tiêu thụ xe điện lớn nhất của Mỹ là Los Angeles, San Diego và San Francisco.
(Nguồn:https://tuoitre.vn/vinfast-chinh-thuc-mo-showroom-tai-my-vao-tuan-toi-20220708102624884.htm.)
Công ty dự kiến sẽ mở thêm showroom tại Mỹ nhằm mục đích nào dưới đây?
	A. Mở rộng thị trường quốc tế.
	B. Thâu tóm thị trường nội địa của Mỹ.
	C. Tăng cường quan hệ đối ngoại.
	D. Quảng bá thị trường Việt Nam.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 10,11,12
Sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân về việc kinh doanh trái phép của một số tiểu thương trên địa bàn xã X. Công an xã X phối hợp với các lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ cơ sở kinh doanh là anh H, anh T và anh Q. Trong đó cơ sở kinh doanh của anh H có nhập một số hàng hóa không rõ nguồn gốc về bán cho người dân, cơ sở kinh doanh của anh T thường xuyên xả chất thải chưa xử lí ra môi trường, còn cơ sở kinh doanh của anh Q vi phạm quy định của pháp luật khi sử dụng chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ đã hết thời hạn.
Câu 10. Nội dung nào trong thông tin trên thể hiện pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội?
	A. Người dân viết đơn phản ánh với cơ quan chức năng về việc kinh doanh trái phép của một số cơ sở kinh doanh.
	B. Cơ sở kinh doanh của anh Q vi phạm quy định của pháp luật khi sử dụng chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ đã hết thời hạn.
	C. Cơ quan chức năng đã kiểm tra lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh của anh H, anh T và anh Q.
	D. Cơ sở kinh doanh của anh H có nhập một số hàng hóa không rõ nguồn gốc về bán cho người dân.
Câu 11. Việc xử phạt hành chính đối với các cơ sở kinh doanh trái phép trong thông tin trên thể hiện đặc điểm nào sau đây của pháp luật?
	A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
	B. Tính quy phạm phổ biến.
	C. Tính bảo mật tuyệt đối về mặt nội dung.
	D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 12. Các cơ sở kinh doanh của anh H, anh T và anh Q cùng chưa thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
	A. Tuân thủ pháp luật. 	      	B. Thi hành pháp luật.	
	C. Sử dụng pháp luật.	                                               D. Áp dụng pháp luật.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 13,14,15,16
 Ngày 26/12/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, rất nhiều hành vi vi phạm giao thông sẽ được điều chỉnh mức phạt lên rất cao, thậm chí là gấp hàng chục lần so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP.
(Nguồn: https://thuvienphapluat.vn)
Câu 13. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các Nghị định trong thông tin trên?
	A. Chỉ nội dung của Nghị định 168/2024/NĐ-CP được quy định cụ thể trong Luật giao thông đường bộ.
	B. Nội dung của các Nghị định trên không được quy định cụ thể trong Hiến Pháp và Luật giao thông đường bộ.
	C. Nội dung của các Nghị định đã được quy định cụ thể trong Luật giao thông đường bộ.
	D. Nội dung của các Nghị định đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp năm 2013. 
Câu 14. Tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, rất nhiều hành vi vi phạm giao thông sẽ được điều chỉnh mức phạt lên rất cao, thậm chí là gấp hàng chục lần là thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
	A. Mối quan hệ giữa kinh tế và pháp luật.
	B. Sự nghiêm khắc của quy định pháp luật.
	C. Tính quyền lực bắt buộc chung.
	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 15. Từ ngày 01/01/2025, công dân thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
	A. . Áp dụng pháp luật	B. Sử dụng pháp luật.
	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 16. Theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định 168/2024/NĐ-CP và Nghị định 100/2019/NĐ-CP thuộc loại văn bản nào trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam?
	A. Dưới luật.	B. Luật.
	C. Hành chính.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 17. Anh L là người đang làm việc tại công ty G nhưng cảm thấy không hài lòng về công ty nên xin nghỉ việc và xin vào làm ở công ty K. Xét về nguồn gốc thất nghiệp, trong quá trình nghỉ việc ở công ty G để nộp hồ sơ và chờ nhận việc ở công ty K, anh L rơi vào loại hình thất nghiệp nào sau đây?
	A. Thất nghiệp tạm thời.	B. Thất nghiệp không tự nguyện.
	C. Thất nghiệp chu kỳ.	D. Thất nghiệp cơ cấu. 
Câu 18. Pháp luật quy định mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp. Vận dụng quy định này, bạn K sau khi tốt nghiệp THPT, đã chủ động tìm việc làm phù hợp với khả năng của bản thân. Điều này thể hiện pháp luật có vai trò là phương tiện để
	A. nhà nước quản lí xã hội.
	B. công dân thực hiện quyền của mình.
	C. nhân dân giám sát hoạt động của nhà nước.
	D. công dân bảo vệ lợi ích của mình.
Câu 19. Theo quy định của pháp luật việc làm nào sau đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
	A. Đăng kí nghĩa vụ từ khi đủ 17 tuổi.
	B. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.
	C. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
	D. Tham gia tập luyện quân sự ở trường học.
Câu 20. Sở Y có ông T là giám đốc, chị V là kế toán trưởng, anh K là kế toán viên. Anh K vô tình biết việc ông T và chị V đã thông đồng với nhau lấy 10 tỉ của cơ quan để đầu cơ bất động sản thu lợi cá nhân. Sợ bị lộ nên ông T chỉ đạo chị V tạo tình huống để anh K mắc lỗi nghiêm trọng, rồi dựa vào đó thực hiện quy trình kỷ luật và ký quyết định buộc thôi việc đối với anh K. Một thời gian sau đó, khi tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, thấy ông T có trong danh sách ứng cử viên, vốn mâu thuẫn từ trước vì vậy khi ông T trình bày xong đề án tranh cử của mình, anh K đã công khai phát biểu ý kiến, cung cấp những bằng chứng về hành vi vi phạm của ông T đồng thời gửi đơn tố cáo tới Hội đồng bầu cử theo quy định. Ông Q chủ tịch hội đồng bầu cử đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, kết quả những tố cáo đối với ông T của anh K là đúng sự thật, ông T đã bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử viên theo quy định.
Trong những nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng với tình huống trên?
a) Ông T và chị V đều có thể cùng bị tố cáo.
b) Anh K vừa có quyền được khiếu nại vừa có quyền được tố cáo. 
c) Anh K chưa thực hiện đúng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 
d) Anh K đã vi phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân. 
e) Ông T và anh K đều được thực hiện quyền dân chủ của công dân trên lĩnh vực chính trị. 
	A. 4.	B. 2.	C. 3.	D. 5.
Câu 21. Tại các thành phố lớn, khách hàng dưới 35 tuổi có nhu cầu mua nhà ngày càng tăng. Tuy nhiên, để mua được một căn nhà là điều không dễ dàng vì giá nhà cao so với thu nhập của khách hàng. Ngoài ra, quỹ đất dùng cho nhà ở xã hội và số lượng các căn hộ hạn chế trong khi dân số luôn gia tăng ở các thành phố lớn khiến cho cơ hội mua được nhà càng khó khăn hơn. Trong trường hợp này, nhân tố nào không ảnh hưởng đến lượng cầu về nhà ở?
	A. Quy mô dân số.	B. Số lượng người cung ứng sản phẩm.
	C. Giá cả hàng hóa (nhà).	D. Thu nhập của người tiêu dùng.
Câu 22. Xét về nguyên nhân gây thất nghiệp, loại hình thất nghiệp được phát sinh do sự dịch chuyển không ngừng của người lao động giữa các vùng, các loại công việc hoặc giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống được gọi là
	A. thất nghiệp chu kỳ.	B. thất nghiệp tạm thời.
	C. thất nghiệp cơ cấu.	D. thất nghiệp tự nguyện.
Câu 23. Sự tăng lên liên tục mức giá chung của nền kinh tế trong một thời gian nhất định làm giảm giá trị và sức mua của đồng tiền là
	A. cung - cầu.	B. tiền tệ.	C. thị trường.	D. lạm phát.
Câu 24. Trong điều kiện cầu không thay đổi, sự thay đổi giá của các yếu tố đầu vào như xăng dầu, nhân công,… sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cung?
	A. Giảm giá yếu tố đầu vào sẽ giảm chi phí sản xuất và làm tăng cung.
	B. Giảm giá yếu tố đầu vào sẽ giảm chi phí sản xuất và làm giảm cung.
	C. Tăng giá yếu tố đầu vào sẽ làm giảm chi phí sản xuất và giảm cung.
	D. Sự thay đổi giá cả yếu tố đầu vào không tác động đến cung.
Câu 25. Tập hợp các quy phạm pháp luật có cùng tính chất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội tương ứng là khái niệm
	A. quy phạm pháp luật.	B. cấu trúc pháp luật.
	C. chế định pháp luật.	D. áp dụng pháp luật.
Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi 26,27,28
Theo Bộ Khoa học và công nghệ, hầu hết người tiêu dùng tham gia khảo sát cho biết, sẵn sàng chi tăng thêm đối với sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, có ưu điểm về truy xuất được nguồn gốc, thành phần tốt cho sức khỏe, đạt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận hữu cơ, sản xuất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường,... Đồng thời, có 43% người tiêu dùng được khảo sát lo ngại doanh nghiệp sử dụng chất cấm trong sản xuất và bảo quản, nguyên liệu không đảm bảo chất lượng để sản xuất. Liên quan đến vấn đề trên, thời gian qua, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" rõ ràng đã mang lại những hiệu quả hết sức to lớn. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, hiện nay, tỷ lệ hàng Việt Nam tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đã lên đến 80 - 90%, riêng tỷ lệ hàng Việt tại chuỗi siêu thị Go của Tập đoàn Central Retail đã lên đến 94 - 96%; tại chợ truyền thống đạt 60 - 70%,...
(Nguồn: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/22883/nguoi-tieu-dung-ngay-cang-ua-chuong-cac-san-pham-dat-tieu-chuan)
Câu 26. Nội dung nào sau đây cho thấy kết quả cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam ở thị trường nội địa?
	A. Nhà nước triển khai rộng rãi cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
	B. Người tiêu dùng sẵn sàng chi tăng thêm đối với sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao.
	C. 43% người tiêu dùng được khảo sát lo ngại doanh nghiệp sử dụng chất cấm trong sản xuất và bảo quản.
	D. Tỷ lệ hàng Việt Nam tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đã lên đến 80 - 90%.
Câu 27. Đâu không là đại diện cho phía cung trong nền kinh tế trong đoạn thông tin trên?
	A. Tập đoàn Central Retail.	B. Bộ Công thương.
	C. Doanh nghiệp.	D. Trung tâm thương mại.
Câu 28. Yếu tố nào ảnh hưởng tới cầu hàng hóa trong đoạn thông tin trên?
	A. Chi phí sản xuất.	B. Thu nhập dân cư.
	C. Thị hiếu tiêu dùng.	D. Giá cả hàng hóa.
Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi 29,30,31
Hệ thống pháp luật Việt Nam là tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau, được sắp xếp thành các ngành luật, các chế định pháp luật và được thể hiện trong các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo những hình thức, thủ tục nhất định để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Về cấu trúc của hệ thống pháp luật bao gồm: các ngành luật, các chế định pháp luật và các quy phạm pháp luật.
(Nguồn: SGK kết nối tri thức 10 trang 78, NXBGD)
Câu 29. Đâu là điểm khác biệt cơ bản giữa chế định pháp luật và quy phạm pháp luật?
	A. Quy phạm chỉ áp dụng cho cá nhân, chế định chỉ áp dụng cho tổ chức.
	B. Chế định là hình thức bên ngoài, còn quy phạm là nội dung bên trong.
	C. Quy phạm pháp luật là đơn vị nhỏ nhất, còn chế định pháp luật là một nhóm quy phạm cùng loại.
D. Chế định là một điều luật, quy phạm là một ngành luật.
Câu 30. Nội dung nào là đúng khi khẳng định về vị trí của ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam?
	A. Các loại văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành. 
	B. Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật.
	C. Hình thức thể hiện bên ngoài của pháp luật.
	D. Tên gọi chung của các cơ quan làm luật.
Câu 31. “Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” (Trích Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017). Quy định này thuộc bộ phận nào trong hệ thống pháp luật Việt Nam?
	A. Một nguyên tắc đạo đức.	B. Một chế định pháp luật.
	C. Một ngành luật.	D. Một quy phạm pháp luật.
Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi 32,33,34
Bà L nhiều lần tố cáo nạn khai thác cát trái phép tại địa phương. Chủ tịch UBND xã là ông V đã kết luận nội dung tố cáo là đúng nhưng chưa đưa ra biện pháp xử lí cụ thể đối với nhóm người vi phạm. Qua ông V, anh H chủ tàu khai thác cát biết bà L là người tố cáo mình nên đã nhắn tin đe dọa. Gia đình bà L cũng bị uy hiếp, nhiều lần bị ông H thuê người ném chất bẩn vào nhà. Đêm ngày 4/7/2017, 360 cây keo của gia đình bà L bị nhóm người này chặt phá.
Câu 32. Theo quy định của pháp luật về, trong trường hợp này bà L có quyền làm gì để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình và gia đình?
	A. Hợp tác với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi có yêu cầu phối hợp.
	B. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo.
	C. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến những thiệt hại của bản thân và gia đình.
	D. Trình bày trung thực để tránh bị làm phiền và bảo vệ các tài sản của gia đình.
Câu 33. Nhận định nào sau đây là đúng về trường hợp của bà L trong đoạn thông tin trên?
	A. Bà L tố cáo sai sự thật nên bị nhóm người trên trả thù.
	B. Bà L là nạn nhân của hành vi trả thù người tố cáo.
	C. Chủ tịch UBND xã đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình.
	D. Anh H đang bảo vệ việc làm đem lại thu nhập hợp pháp của mình.
Câu 34. Bà L đã bị xâm phạm nội dung nào dưới đây về quyền của người tố cáo?
	A. Bảo đảm bí mật thông tin người tố cáo.
	B. Được bồi thường thiệt hại theo quy định.
	C. Được tiếp tục tố cáo hoặc rút đơn tố cáo.
D. Thực hiện quyền tố cáo theo luật định.
Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi 35,36,37
Bạn M là sinh viên năm thứ nhất đang học tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sắp diễn ra, nhưng M có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Thanh Hóa và đã được ghi tên vào danh sách cử tri tại quê nhà. Do lịch thi trùng với ngày bầu cử, M không thể về quê để thực hiện quyền bầu cử. Nhận thức được quyền và nghĩa vụ công dân của mình, M đã chủ động đến Ủy ban nhân dân phường nơi đang tạm trú để trình bày lý do và hỏi thủ tục xin chuyển nơi bỏ phiếu. 
Câu 35. Trong trường hợp cử tri không thể tham gia bỏ phiếu tại nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri, họ phải làm gì để được bỏ phiếu ở nơi khác?
A. Xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tên trong danh sách cử tri.
B. Nộp đơn xin chuyển quyền bầu cử lên Ủy ban bầu cử.
C. Xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi tạm trú và thông báo cho tổ bầu cử tại nơi tạm trú.
D. Tự ý tham gia bỏ phiếu ở nơi khác mà không cần thủ tục gì.
Câu 36. Việc chuyển nơi bầu cử của M phải bảo đảm nguyên tắc nào sau đây?
A. Chỉ được bỏ phiếu một lần, ở một nơi duy nhất đã được xác nhận.
B. Bỏ phiếu ở nơi thuận tiện nhất mà không cần thông báo.
C. Bỏ phiếu ở hai nơi để chắc chắn quyền lợi.
D. Bỏ phiếu ở nơi mình thích rồi thông báo sau.
Câu 37. Sau khi có giấy giới thiệu, để bạn M được bầu cử tại nơi tạm trú, Uỷ ban nhân dân nơi tạm trú cần
A. bổ sung tên M vào danh sách cử tri tại địa phương đó.
B. tự động cấp thẻ cử tri mới.
C. chuyển M đến khu vực bầu cử trung tâm thành phố.
D. không cần làm gì thêm.
Câu 38. Anh M là trưởng phòng văn hóa chở chị S là nhân viên đi công tác bằng xe mô tô. Trên đường đi, anh M đã vượt đèn đỏ nên bị anh C là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Vào thời điểm anh C lập biên bản và ra quyết định xử phạt anh M, cách đó không xa, anh N là tài xế taxi bị hành khách trên xe là anh G khống chế, dùng dao đâm vào bụng. Sau khi thoát khỏi xe và kêu cứu, anh N ngã gục xuống đường, lợi dụng lúc này, anh G bỏ chạy. Anh C nhờ anh Y là đồng nghiệp cùng ca trực đưa anh N đi cấp cứu còn mình thì truy đuổi anh G. Thấy trong quyết định xử phạt anh M có ghi thêm lỗi đi sai làn đường dù anh M không vi phạm, chị S đã đưa sự việc lên mạng xã hội. Không ngờ hành động của chị S khiến việc anh M bị xử phạt lan truyền rộng rãi dẫn đến uy tín của anh M bị ảnh hưởng. Bức xúc, anh M đã tạo tình huống để chị S mắc lỗi nghiêm trọng rồi dựa vào đó thực hiện quy trình kỉ luật, ra quyết định buộc thôi việc đối với chị S. Những ai sau đây có thể thực hiện quyền tố cáo nhưng không được thực hiện quyền khiếu nại ?
A. Anh N, anh C và anh Y. 					B. Anh N và chị S.
C. Anh C, anh M và anh Y.                                              	D. Chị S và anh M.
Câu 39. Theo Điều 33, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân năm 2015, trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết hạn giải quyết khiếu nại không được giải quyết thì sẽ được thực hiện quyền nào sau đây? 
A. Khởi kiện tại tòa án hành chính.		                 B. Khởi kiện tại tòa án nhân dân.
C. Khởi kiện tại tòa án Quốc hội.			     D. Khởi kiện lên hội đồng bầu cử quốc gia.
Câu 40. Tại xã X huyện Z, anh N (19 tuổi) là thanh niên lêu lổng, ham chơi nên đã trộm cắp tài sản của nhà anh Y, N bị Toà án tuyên phạt 3 năm tù giam. Tháng 02 năm 2022 N đã chấp hành xong bản án của Toà án. Trong đợt tuyển nghĩa vụ quân sự tháng 02 năm 2023, bố mẹ N là ông T và bà U muốn trong đợt tuyển nghĩa vụ quân sự này cho N đi bộ đội để rèn luyện nếp sống kỷ luật, N đã đồng ý xong khi đến đăng ký nghĩa vụ quân sự thì cán bộ chức năng Q thuộc ban chỉ huy quân sự nói N không được đăng ký nghĩa vụ quân sự nên không phát phiếu đăng ký nghĩa vụ quân sự cho N, N rất buồn. Cùng đợt tuyển nghĩa vụ quân sự này, anh H nhận được Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Z. Theo Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, anh H phải có mặt tại UBND xã X vào lúc 07 giờ 30 ngày 17/02 /2023. Đến hết ngày 17/02 /2023, anh H vẫn không có mặt tại địa phương. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã X đã nhiều lần thông báo trên hệ thống đài truyền thanh xã, phối hợp với gia đình để vận động anh H về thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Nhưng đến ngày 10 /03 /2023 anh H vẫn không thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Cũng tại xã X, anh K (đủ 18 tuổi) và anh S (19 tuổi) khoẻ mạnh bình thường, là 2 em trai ruột của anh R (liệt sĩ), cán bộ chức năng thuộc ban chỉ huy quân sự huyện A đã gửi giấy yêu cầu khám nghĩa vụ quân sự với S. Xong cho rằng mình là em trai ruột của liệt sĩ nên thuộc trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự nên anh S đã từ chối nhận giấy triệu tập khám nghĩa vụ quân sự. Chủ thể nào sau đây vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc?
A. Cán bộ Q, anh H và anh S.	                                      B. Anh N, anh H, anh N và anh K.
C. Anh H và anh S.		D. Cán bộ Q và anh H.
Câu 41. Y đang băn khoăn không biết theo quy định của pháp luật thì quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo hình thức nào. Giả sử em là người được Y nhờ giải đáp, em sẽ chọn phương án nào sau đây?
A. Giới thiệu bầu cử.                                                    B. Giới thiệu người ứng cử. 
C. Tham gia ứng cử.                                                     D. Phát thẻ cử tri.
[bookmark: _Hlk210461566]Câu 42. Theo Điều 33, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định: Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện sai sót thì trong thời hạn bao nhiêu ngày sau đây công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri?
A. 30 ngày kể từ khi niêm yết danh sách. 	   B. 05 ngày kể từ khi công bố danh sách.
C. 45 ngày kể từ khi niêm yết danh sách. 	   D. 15 ngày kể từ khi niêm yết danh sách.  
Câu 43. Một ngày tháng 7/2012, sau nhiều lần đến Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, vợ chồng chị T và gia đình hai bên nội ngoại mừng rỡ khi biết tin chị có thai. Ngày 17/3/2013, sau gần chín tháng mang thai, lo lắng, hồi hộp chờ đợi cả gia đình vỡ oà chào những thành viên mới. Bất ngờ hơn, khi sinh con, vợ chồng chị T có đến 5 người con gồm 3 trai, 2 gái. Đây là ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam. Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, nếu chị T là người tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì thời gian nghỉ thai sản của chị là
A. 10 tháng.                     B. 6 tháng.                       C. 12 tháng.                      D. 30 tháng.
Câu 44: Một trong những hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng   cử là dẫn đến
A. mất thời gian kiểm đếm.	                      B. công dân phải nghỉ làm.
C. uy tín của cử tri giảm sút.	                      D. sai lệch kết quả bầu cử.
[bookmark: _Hlk186200415]Câu 45: Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm - dưới 30 năm; được nghỉ ốm đau tối đa bao nhiêu ngày trong năm?
A. 30 ngày/năm                                  B. 40 ngày/năm
C. 50 ngày/năm                                  D. 60 ngày/năm
Câu 46:Ông N từng tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, sau đó ông nghỉ tham gia Hội Nông dân thị trấn khi mới đóng được 15 năm, chưa đủ điều kiện về số năm đóng BHXH để có chế độ hưu trí (tối thiểu 20 năm). Cuối năm 2022, ông quyết định tham gia BHXH tự nguyện, nhờ sự kiên trì theo đuổi đóng đủ số năm quy định, giờ đây ông N chính thức được nhận tháng lương hưu đầu tiên với số tiền hơn 1,8 triệu đồng. Với khoản lương hưu này giúp ông có thêm khoản thu nhập để lo cuộc sống hàng ngày, ngoài ra, ông còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe trọn đời. Khi ông N đủ điều kiện nghỉ hưu, ông thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:
A. Tự nguyện					               B. Bắt buộc
C. Do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng		   C. Do ngân sách nhà nước đóng
Câu 47: Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, mọi người được thông tin, giải thích về tình trạng sức khỏe, phương pháp, dịch vụ khám, chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh, được hướng dẫn cách tự theo dõi, chăm sóc, phòng ngừa tai biến là một trong những nội dung của quyền nào dưới đây?
A. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh.
B. Quyền được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
C. Quyền được tôn trọng danh dự trong khám bệnh, chữa bệnh.
D. Quyền được lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
[bookmark: _Hlk186200518][bookmark: _Hlk182469571]Câu 48: Cán bộ công chức viên chức đi khám bệnh chữa bệnh thì được hưởng quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng bao nhiêu? 
A. 80% chi phí khám chữa bệnh.                           B. 90% chi phí khám chữa bệnh.
C. 95% chi phí khám chữa bệnh.                           D. 100% chi phí khám chữa bệnh.
[bookmark: _Hlk186200556]Câu 49: Thanh tra Sở Y tế X phát hiện phòng khám của ông T bán thuốc hết hạn sử dụng với tổng giá trị số thuốc được xác định là 25 triệu đồng. Theo quy định của pháp luật, hành vi bán thuốc hết hạn sử dụng của ông T phải chịu trách nhiệm pháp lý nào sau đây?
A. Cảnh cáo và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc hết hạn sử dụng.
B. Phạt tiền và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc hết hạn sử dụng.
C. Thu hồi giấy phép hoạt động đối với phòng khám của ông T.
D. Phạt tiền, thu hồi chứng chỉ hành nghề của ông T.
Câu 50: Tại địa điểm bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội, sau khi nhận phiếu bầu cử, vì chưa rõ nên bà K có hỏi anh M về cách ghi phiếu. Giải thích xong cho bà K thì anh M được ông Q bị khiếm thị nhờ viết phiếu hộ theo ý của ông Q. Vừa viết xong phiếu của ông Q thì có điện thoại gọi đến nên anh M chuyển cả phiếu của mình và của ông Q cho vợ là chị V viết hộ. Anh P là thành viên tổ bầu cử phát hiện bà K đang xem chị V viết phiếu bầu và thấy các phiếu chị V cầm có nội dung giống nhau nên anh P yêu cầu bà K chuyển ra bàn khác, bắt chị V đưa phiếu của ông Q để ông Q tự bỏ vào hòm phiếu. Những ai trong vụ việc này không vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử?
A. Anh M, ông Q và chị V.	                       B. Bà K, ông Q và anh P.
C. Bà K, anh M và ông Q.	                       D. Anh P, chị V và anh M.
Câu 51. Theo quy định tại điều 165 của Bộ luật hình sự năm 2015, người nào vì lí do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia các hoạt động trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin,… đã bị xử lí kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
	A. Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 50.000.000đ.
	B. Phạt tiền từ 1.000.000đ đến 5.000.000đ.
	C. Cải tạo không giam giữ từ 02 tháng đến 03 năm.
	D. Cải tạo không giam giữ từ 02 tháng đến 05 năm.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 52,53,54
Trước ngày bầu cử ông K bị tai nạn giao thông phải nhập viện nên không thể tham gia bầu cử được, vì phải chăm sóc chồng, bà P vợ ông K chưa thể sắp sếp đến nơi bầu cử sớm được. Do muốn có thành tích là hoàn thành sớm công tác bầu cử, ông T tổ trưởng phụ trách tổ bầu cử nơi ông K đăng kí bầu cử đã chỉ đạo ông C mang phiếu bầu cử đến để ông K bầu và mời vợ ông là bà P ra bầu cử, do vợ ông K không có ở nhà nên ông C đã tự ý gạch luôn một số người trong phiếu của ông K và vợ ông rồi bỏ vào hòm phiếu. Dù biết sự việc nhưng lo sợ ảnh hưởng đến thành tích của đơn vị, ông T đã bỏ qua sự việc cho ông C.
Câu 52: Những ai trong thông tin trên đã bị vi phạm quyền của công dân về bầu cử?
A. Ông K và bà P.	B. Ông T và ông C	C. Ông K và ông T.	D. Bà P và ông C.
Câu 53: Hành vi của những ai dưới đây đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử, ứng cử ?
A. Ông K và bà P.	B. Ông T và ông C	C. Ông K và ông T.	D. Bà P và ông C.
Câu 54: Hậu quả của hành vi vi phạm quyền quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử, ứng cử trong trường hợp trên là
A. công tác bầu cử kết thúc sớm.	B. làm sai lệch kết quả bầu cử.
C. tổ bầu cử được khen thưởng.	D. vi phạm thời gian bầu cử.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 55,56
Địa bàn xã X có anh A là Chủ tịch xã, anh Q là cán bộ địa chính, anh C, S, E là đại diện các hộ gia đình. Vì mâu thuẫn cá nhân, anh Q đã cố ý xác nhận sai hiện trạng sử dụng đất của nhà anh C và yêu cầu anh C phải đưa cho mình số tiền 50 triệu đồng nếu như muốn thay đổi nội dung bản xác nhận đó. Anh C không những từ chối yêu cầu của anh Q mà con thuê anh S ghép ảnh về anh Q và sử dụng những hình ảnh này để tung tin anh Q tổ chức cho nhiều người nhập cảnh trái phép. Việc anh S chia sẻ thông tin này lên mạng xã hội khiến uy tín của anh Q và xã X bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên anh A đã kí quyết định buộc anh Q thôi việc. Phát hiện anh Q dùng tin nhắn nặc danh đe dọa giết con gái mình, anh A đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.
Câu 55: Những ai dưới đây có thể bị tố cáo?
A. Anh Q, anh C và anh A.	B. Anh C, anh E và anh S.
C. Anh Q, anh C và anh S.	D. Anh A, anh C và anh Q.
Câu 56: Những ai dưới đây có thể sử dụng quyền khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật?
A. Anh C và anh Q.		B. Anh A và anh S.
C. Anh C và anh A.					D. Anh Q và anh S.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 57,58,59
     Anh A là chủ 1 quán cà phê nhỏ ở khu vực trung tâm thành phố, cửa hàng của anh A rất đông khách vì cà phê ngon, giá cả phù hợp, không gian bài trí đẹp. Khi mở quán anh A rất quan tâm đến việc nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng. Anh A đang xem xét việc mở rộng quy mô hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Câu 57: Điều gì giúp quán anh A đông khách?
       A. Chọn một tên thương hiệu độc đáo.                         B. Phân tích chi phí và thu nhập dự kiến.
       C. Xây dựng một website thân thiện với người dùng.   D. Đánh giá sức cạnh tranh và nhu cầu thị trường.
Câu 58: Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, điều gì là quan trọng nhất để đảm bảo sự thành công của anh A?
A. Tìm kiếm các nhà đầu tư để huy động vốn. 
B. Xác định một mục tiêu và chiến lược kinh doanh cụ thể.
C. Đầu tư vào quảng cáo trực tuyến.               
D. Thu thập ý kiến phản hồi từ đối tác tiềm năng.
Câu 59: Trong quá trình lập kế hoạch mở rộng kinh doanh, anh A cần xem xét kỹ lưỡng yếu tố nào sau đây để đảm bảo sự bền vững?
A. Chọn một địa điểm mới với chi phí thuê rẻ hơn.            
B. Đánh giá cơ hội và rủi ro.
C.Tăng cường quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội.  
D. Thiết kế lại menu để thú vị hơn cho khách hàng.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 60,61,62
Là một doanh nghiệp nhỏ ngành dệt may ở một xã thuần nông, doanh nghiệp V đã cung ứng cho thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Công ty đã thu hút được những lao động là thanh niên trong xã, đào tạo họ trở thành những người thợ lành nghề, có việc làm và thu nhập ổn định. Hằng năm, doanh nghiệp còn hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã được đi học đại học, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng trong xã. Bên cạnh đó công ty rất quan tâm đến đời sống người lao động, ngoài việc thực hiện tốt các chế độ theo quy định, công ty còn chủ động tìm các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn ổn định cuộc sống. Nhờ vậy, uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng, người lao động và xã hội ngày càng tăng, công việc kinh doanh ngày càng phát triển. Năm qua doanh nghiệp được cơ quan thuế tặng bằng khen vì thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn. 
Câu 60: Việc hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã được đi học đại học và tham gia các hoạt động cộng đồng trong xã là thể hiện trách nhiệm xã hội nào dưới đây của doanh nghiệp?
A. Trách nhiệm kinh tế.				C. Trách nhiệm pháp lý.
B. Trách nhiệm nhân văn.			            D. Trách nhiệm địa phương.
Câu 61: Danh hiệu thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế mà công ty đạt được phản ánh việc thực hiện tốt trách nhiệm nào dưới đây của doanh nghiệp?
A. Trách nhiệm kinh tế.				B. Trách nhiệm pháp lý.
C. Trách nhiệm nhân văn.			            D. Trách nhiệm đạo đức.
Câu 62: Việc làm nào dưới đây của doanh nghiệp V không thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất, kinh doanh?
A. Cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao.     
B. Hỗ trợ kinh phí cho học sinh theo học đại học.
C. Giải quyết việc làm cho lao động địa phương. 
D. Sản xuất sản phẩm thu về lợi nhuận cho doanh nghiệp.
PHẦN II (10,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc thông tin sau
Ông T là cán bộ địa chính, xây dựng của phường H đã gợi ý bà Q - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn H số tiền 20 triệu đồng để không gây khó khăn cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà vì trước đó ông T đã có hành vi cố tình gây khó dễ khi làm thủ tục. Biết sự việc, bà Q đã làm đơn tố cáo gửi đến chủ tịch Ủy ban nhân dân phường H đối với hành vi của ông T. Đơn tố cáo của bà Q đã được chủ tịch Ủy ban nhân dân phường H thụ lí và được thông báo đến bà Q. Sau khi tiến hành quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường H đã ban hành quyết định giải quyết đơn thư tố cáo của bà Q và quyết định này đã được gửi đến bà Q theo đúng quy định.
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường H sau khi nhận đơn tố cáo của bà Q về hành vi trái pháp luật của ông T đã tiến hành quá trình xác minh, thu thập chứng cứ và ban hành quyết định giải quyết đơn tố cáo là thể hiện việc tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương. 
b) Bà Q đã làm đơn tố cáo gửi đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường H đối với hành vi gợi ý hối lộ số tiền 20 triệu đồng của ông T và được thông báo về việc thụ lí đơn tố cáo của bà là thực hiện quyền của công dân về kinh tế, xã hội. 
c) Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và không chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân nhưng phải chịu trách nhiệm trước cơ quan hành chính cấp trên. 
d) Việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường H đã ban hành quyết định giải quyết đơn thư tố cáo của bà Q và quyết định này đã được gửi đến bà Q theo đúng quy định là thực hiện pháp luật theo hình thức áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật. 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau
Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 135/CĐ-TTg ngày 16/12/2024, về tiếp tục tăng cường các giải pháp điều hành lãi suất, tín dụng. Công điện của Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp về điều hành lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, nhất là kiểm soát chặt chẽ lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại,… để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế trong dịp cuối năm 2024, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và ngay từ những tháng đầu năm 2025. Qua đó, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, bảo đảm đưa vốn tín dụng vào nền kinh tế thực chất, hiệu quả nhất, tuyệt đối không để ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm, không đúng địa chỉ, tạo cơ chế xin cho, tiêu cực trong việc cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ. Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.
(Nguồn:https://thitruongtaichinhtiente.vn/no-luc-giam-lai-suat-dam-bao-von-tin-dung-cho-nen-kinh-te-64846.html)
a) Với Công điện số 135/CĐ-TTg ngày 16/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp điều hành lãi suất, tín dụng đã góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu dùng trong dịp cuối năm 2024. 
b) Công điện số 135/CĐ-TTg ngày 16/12/2024, về tiếp tục tăng cường các giải pháp điều hành lãi suất, tín dụng là một văn bản dưới luật.
c) Lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại chịu sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam. 
d) Thông tin trên thể hiện đặc điểm của tín dụng góp phần tăng lượng vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư thông qua việc luân chuyển nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các chủ thể kinh tế. 
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau
Cuộc họp tổng kết năm của xã X có ông E là Chủ tịch, ông V là Phó chủ tịch, anh M bí thư Đoàn thanh niên, anh G là trưởng công an xã và chị S, anh Y là đại diện các hộ dân của xã cùng tham gia. Khi chị S có ý kiến đề nghị xem xét việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của chính quyền địa phương có dấu hiệu sai phạm, ông E đã yêu cầu chị dừng phát biểu và cho rằng việc này do lãnh đạo xã tự quyết định, người dân không cần quan tâm. Thấy chị S vẫn tiếp tục trình bày ý kiến của mình nên ông V cắt ngang lời và yêu cầu chị ra ngoài rồi chỉ đạo anh G giám sát chị. Sau cuộc họp, anh Y đã viết thư bày tỏ ý kiến của mình rồi nhờ anh M gửi cho chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Khi phát hiện anh M nhận lời nhưng lại hủy thư, anh Y cùng một vài hộ dân đã kéo lên Ủy ban nhân dân xã để yêu cầu Chủ tịch xã xử lí kỉ luật những cán bộ sai phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
a) Ông V thực hiện sai quyền tham gia quản lí nhà nước ở phạm vi cơ sở.
b) Chị S và anh Y tham gia quản lí Nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở theo cơ chế dân biết và thực hiện.
c) Anh Y viết thư bày tỏ ý kiến của mình tới chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là đang sử dụng pháp luật.
d) Ông E không vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân. 
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau 
Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết 06/NQ-CP xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%; Đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động; duy trì tỉ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%,...
(Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/phan-dau-den-nam-2025-toc-do-tang-nang-suat-lao-dong-xa-hoi-binh-quan-tren-6-5-nam.html)
a) Khi tỉ lệ thất nghiệp cao, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tuyển dụng lao động chất lượng cao với mức lương thấp hơn do sự cạnh tranh trong thị trường lao động.
b) Đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động là biện pháp của Nhà nước nhằm kiềm chế hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế.
c) Tại Việt Nam, nguồn cung lao động nhỏ hơn nguồn cung việc làm.
d) Trong tương lai, người lao động vẫn có thể tìm việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao.
Câu 5. Đọc đoạn thông tin sau
Nhằm kịp thời nắm bắt dư luận xã hội về Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT dạy thêm, học thêm, Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức cuộc điều tra dư luận xã hội về vấn đề này. Cuộc điều tra dư luận xã hội được triển khai trong toàn quốc bằng hình thức trực tuyến, thông qua ứng dụng Google Docs. Cuộc điều tra dư luận xã hội được tiến hành từ ngày 20/2/2025 đến ngày 23/2/2025. Ý kiến của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân là nguồn thông tin quý để Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội tổng hợp, tiếp thu, phản hồi đến cấp có thẩm quyền nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong công tác dạy thêm, học thêm.
(Nguồn: https://daibieunhandan.vn/dieu-tra-du-luan-xa-hoi-ve-thong-tu-29-day-them-hoc-them-post405282.html)
a) Việc công dân tham gia góp ý về nội dung của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT là thể hiện quyền của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
b) Các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết là thể hiện công dân bình đẳng về nghĩa vụ.
c) Đối tượng tham gia điều tra dư luận xã hội Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT là mọi công dân, các cộng đồng và các tầng lớp nhân dân dân từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
d) Lấy ý kiến của nhân dân về Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT được tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định của Luật trưng cầu ý dân năm 2015. Đây là một hình thức tham khảo ý kiến nhân dân, nhằm thu thập, nhận xét, đánh giá, phản hồi trước một chính sách, văn bản hoặc chủ trương mới.
Câu 6. Đọc đoạn thông tin sau
Vào tết Trung thu, công ty bánh kẹo H sản xuất số lượng lớn bánh trung thu với nhiều chủng loại, hương vị khác nhau sẵn sàng cung ứng trên thị trường. Dòng sản phẩm bánh trung thu truyền thống được công ty sản xuất hơn 2.000 chiếc, có giá dao động từ 40.000 – 120.000/chiếc. Bên cạnh đó, công ty còn sản xuất 500 chiếc thuộc dòng bánh trung thu cao cấp với giá dao động từ 200.000 - 650 000/chiếc, có mẫu mã đa dạng để khách hàng lựa chọn mua dùng hoặc mang biếu người thân, bạn bè.
(Nguồn: SGK Chân trời sáng tạo lớp 11, NXB GDVN)
a) Trong thông tin, Công ty bánh kẹo H có sản xuất cả bánh trung thu truyền thống, bánh trung thu cao cấp và có mẫu mã đa dạng đã tạo điều kiện cho người tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu. 
b) Dòng sản phẩm bánh trung thu truyền thống hơn 2.000 chiếc, có giá dao động từ 40.000 – 120.000/chiếc và 500 chiếc thuộc dòng bánh trung thu cao cấp với giá dao động từ 200.000 – 650.000/chiếc, qua đó thể hiện mối quan hệ cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa.
c) Qua thông tin trên số lượng hàng hóa mà người mua có khả năng và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong thời kỳ nhất định gọi là cung.  
d) Trong thông tin trên, các yếu tố đồng thời ảnh hưởng đến cung bánh trung thu của Công ty bánh kẹo H là: giá các yếu tố sản xuất đầu vào, công nghệ, chính sách ưu đãi của Nhà nước,...
Câu 7. Đọc đoạn thông tin sau
Vĩnh Phúc hiện có trên 9.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Bằng sự chủ động đổi mới, khát vọng vươn lên, các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp tới 90% tổng thu ngân sách của tỉnh. Đặc biệt, dù mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh 9 tháng năm 2023 chỉ đạt 2,1%, Vĩnh Phúc vẫn là điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, với 1.110 doanh nghiệp được thành lập mới, tổng vốn đăng kí 13,8 nghìn tỉ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển Viko tỉnh Vĩnh Phúc là doanh nghiệp đã được bình chọn Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023 do Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức. Năm 2019, Công ty được thành lập, anh NTG (Tên nhân vật đã được thay đổi) - Chủ tịch HĐQT Công ty là người từng nhiều năm học tập và làm việc tại Hàn Quốc đã đem hết những kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến của nước bạn để về quê lập nghiệp trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, công nghệ cho các doanh nghiệp. Ngay khi khởi nghiệp, cũng là giai đoạn bùng phát dịch Covid-19, nhưng với một tư duy tích cực, sự nhạy bén và những bước đi vững chắc đã giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển không ngừng, doanh thu hiện nay đã cao gấp 10 lần so với năm đầu lập nghiệp. Hiện anh là đối tác của hơn 180 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
(Nguồn:http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/343085/Doanh-nhan-no-luc-vuon-tam )
a) Việc bình chọn Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển Viko tỉnh Vĩnh Phúc là doanh nghiệp Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023 do Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức là áp dụng pháp luật. 
b) Việc anh NTG là đối tác của hơn 180 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đã đóng góp vào tổng thu ngân sách của Tỉnh là sử dụng pháp luật và thi hành pháp luật. 
c) Vĩnh Phúc vẫn là điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, với 1.110 doanh nghiệp được thành lập mới, tổng vốn đăng kí 13,8 nghìn tỉ đồng là tuân thủ pháp luật.
d) Anh NTG lập nghiệp trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, công nghệ cho các doanh nghiệp là sử dụng pháp luật. 
Câu 8. Đọc đoạn thông tin sau
Anh X và Chị M cùng có dự định sẽ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nên đã chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục tham gia ứng cử và một số quy định có liên quan để có thể thực hiện tốt quyền công dân. Tuy nhiên, trước ngày nộp hồ sơ bốn tháng, anh X phải nhận quyết định khởi tố bị can do có liên quan đến một vụ án hình sự. Ủy ban bầu cử xã quyết định không đưa anh X vào danh sách ứng cử viên. 
Về phía chị M, sau khi hoàn thiện hồ sơ, chị M được cơ quan nơi đang công tác giới thiệu tham gia ứng cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nơi chị M cư trú đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng tình cao và đánh giá chị là người có đầy đủ năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và đời sống.
a) Việc Ủy ban bầu cử xã không đưa anh X vào danh sách ứng cử viên đã vi phạm quyền của công dân trong ứng cử vì anh chưa có bản án kết luận về hành vi vi phạm.
b) Chị M tham gia ứng cử là phù hợp với các biện pháp mà nhà nước ta đang thúc đẩy bình đẳng giới trên lĩnh vực chính trị.
c) Theo quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, để đảm bảo dân chủ và lựa chọn được những người tiêu biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành hai lần.
d) Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ủy ban bầu cử cấp Tỉnh có trách nhiệm tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp.
Câu 9. Đọc đoạn thông tin sau 
Chiều 4/4/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và các quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với anh PQL và chị NTTH cùng 3 người khác để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng. Các bị can bị khởi tố theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự về các tội danh liên quan đến gian lận thương mại. Trong vụ án này, PQL và NTTH  đã bán sản phẩm kẹo rau củ, quảng cáo sai sự thật rằng một viên kẹo có thể thay thế một đĩa rau. Sản phẩm này được quảng bá rộng rãi thông qua các phiên livestream, thu hút sự chú ý của rất nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, khi các khách hàng tiến hành kiểm nghiệm, kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo thấp hơn rất nhiều so với thông tin được công ty công bố.
a) Khi có đủ căn cứ, khách hàng sử dụng kẹo rau củ có quyền khiếu nại để đòi lại quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng đã bị xâm phạm.
b) Hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng vi phạm hình thức tuân thủ pháp luật. 
c) Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự là một quy phạm pháp luật.
d) Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với PQL và NTTH là văn bản quy phạm pháp luật.
Câu 10. Ông A bị ngộ độc thực phẩm phải cấp cứu và điều trị nội trú tại Bệnh viện K. Trong quá trình chữa trị mặc dù được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc nhưng ông A luôn tỏ thái độ khó chịu, cáu gắt, thậm chí la mắng y tá, điều dưỡng. Việc làm của ông đã làm cho các bệnh nhân khác trong phòng bức xúc và mặc dù lên tiếng nhắc nhở nhiều lần nhưng ông A vẫn không thay đổi. Do làm y tá tại Bệnh viện K nên chị B có thể tiếp cận được một số thông tin trong hồ sơ bệnh án của ông A. Chị đã cung cấp những thông tin này cho một số đối tượng không liên quan để gọi điện mời chào sử dụng các dịch vụ y tế không cần thiết. 
                                           (Tài liệu Giáo dục kinh tế và pháp luật – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
a) Việc làm của chị B đã vi phạm nghĩa vụ bảo đảm an sinh xã hội và nghĩa vụ tiếp cận thông tin. 
b) Ông A và chị B cùng vi phạm nghĩa vụ trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. 
c) Ông A có quyền khiếu nại đối với hành vi của chị B. 
d) Các bệnh nhân trong phòng điều trị cùng ông A đã thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.  


------------------- Hết -------------------

Trang 8/12 - Mã đề: 111

